
STT MSHV Họ và tên GT NS Noi sinh Khóa Ghi chú

1 18290210051 Lê Ngọc Tuấn Nam 02/01/1995 Bình Định 29

2 18290310055 Trần Thị Vui Nữ 22/10/1991 Thanh Hóa 29

3 18290410052 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 07/09/1995 TP. Hồ Chí Minh 29 đã nộp

4 18290710017 Nguyễn Thị Hướng Nữ 29/11/1986 Hà Nội 29

5 18290710033 Lê Ngọc Nguyên Phương Nữ 07/12/1995 TP. Hồ Chí Minh 29

6 18290710059 Huỳnh Phi Yến Nữ 23/04/1995 Sông Bé 29 đã nộp

7 18290810001 Phạm Lê Trâm Anh Nữ 22/06/1995 TP. Hồ Chí Minh 29

8 18290810004 Bạch Sỹ Bằng Nam 19/02/1994 Sóc Trăng 29

9 18300310080 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 25/08/1996 Bình Định 30 đã nộp

10 18300310123 Nguyễn Thị Bảo Khánh Nữ 26/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 30

11 18300310224 Võ Thị Hồng Tuyền Nữ 04/09/1996 Bình Định 30 đã nộp

12 18300320246 Nguyễn Phục Hưng Nam 18/02/1986 Cần Thơ 30 đã nộp

13 18300320247 Nguyễn Thị Thúy Hường Nữ 13/10/1983 Thanh Hóa 30

14 18300320249 Đinh Thanh Phú Nam 06/05/1967 Cần Thơ 30 đã nộp

15 18300320263 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 14/09/1995 Kiên Giang 30

16 18300410189 Huỳnh Nguyên Thảo Nữ 13/01/1985 Bạc Liêu 30

17 19310210006 Lê Duy Bình Nam 29/07/1966 TP. Hồ Chí Minh 31

18 19310310032 Nguyễn Trọng Khiêm Nam 28/11/1995 Phú Yên 31 đã nộp

19 19310410034 Phạm Võ Thảo Liên Nữ 11/10/1988 Đồng Nai 31

20 19310710012 Nguyễn Hồng Hà Nam 07/04/1995 Kon Tum 31

21 19310710029 Nguyễn Tấn Phi Hùng Nam 10/11/1995 Quảng Nam 31

22 19670420174 Phạm Hồng Nam Nam 14/02/1978 An Giang 31 đã nộp

23 19670420194 Dương Bích Tuyền Nữ 28/07/1983 An Giang 31

24 19780320078 Nguyễn Hồng Cúc Nữ 15/04/1988 Phú Yên 31

25 19780320115 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 28/08/1984 Phú Yên 31

26 19780320138 Nguyễn Huỳnh Tứ Nữ 14/06/1989 Phú Yên 31 đã nộp

27 19780320139 Đinh Minh Tuân Nam 31/10/1986 Phú Yên 31

28 19780420082 Huỳnh Oanh Dũng Nam 26/11/1977 Phú Yên 31

29 19780420094 Nguyễn Tâm Hoàng Nam 18/10/1973 Phú Yên 31

30 19780420107 Ngô Thị Hồng Minh Nữ 14/10/1977 Phú Yên 31



31 19320310210 Nguyễn Hoài Bảo Nam 23/11/1995 TP. Hồ Chí Minh 32

32 19320310242 Phạm Quốc Hùng Nam 25/05/1990 Hà Tĩnh 32

33 19320310267 Lê Thị Minh Ngọc Nữ 18/01/1997 Thừa Thiên - Huế 32

34 19320410226 Lý Sinh Đại Nam 30/10/1994 Lạng Sơn  32

35 19320410243 Đặng Trần Kha Nam 03/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 32

36 19320410245 Nguyễn Đình Khang Nam 19/03/1993 Nghệ An 32

37 19320710254 Dương Thị Phương Linh Nữ 07/08/1993 Hậu Giang 32 đã nộp

38 19320710273 Phạm Hồng Nhung Nữ 28/01/1997 Đắk Lắk 32

39 19320710299 Diệp Ngọc Kiều Trân Nữ 08/04/1995 TP. Hồ Chí Minh 32

40 19320710311 Đỗ Thị Yến Nữ 09/08/1996 Hải Dương   32 đã nộp

41 19320810224 Trần Nguyễn Thùy Dương Nữ 11/09/1997 Đà Nẵng 32 đã nộp

42 19650220373 Nguyễn Văn Điều Nam 01/01/1976 Vĩnh Long 32 đã nộp

43 19650220374 Thái Quang Hải Nam 07/11/1967 Hà Nội 32

44 19650220375 Nguyễn Thu Hiền Nữ 11/07/1982 Cần Thơ 32

45 19650220376 Nguyễn Hoàng Huynh Nam 22/12/1985 An Giang 32

46 19650220383 Nguyễn Chí Nguyện Nam 20/04/1996 Cà Mau 32

47 19650220384 Thái Mỹ Nhung Nữ 06/01/1977 Bến Tre 32

48 19650220388 Quách Ngọc Tiên Nữ 17/01/1996 Cà Mau 32

49 19650220389 Hứa Huỳnh Trân Nữ 06/06/1996 Sóc Trăng 32

50 19650220391 Trần Hữu Trí Nam 20/12/1988 Cần Thơ 32

51 19680320392 Nguyễn Việt Bắc Nam 30/12/1981 Kiên Giang 32

52 19680320399 Nguyễn Thị Kiêm Sang Nữ 03/04/1996 An Giang 32

53 19680320400 Lê Thanh Toàn Nam 16/01/1983 Kiên Giang 32

54 19680320401 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 16/01/1989 Kiên Giang 32 đã nộp

55 19860320320 Ngô Văn Bình Nam 02/04/1987 Thanh Hóa 32 đã nộp

56 19860320324 Mai Thị Hải Nữ 24/09/1991 Thanh Hóa 32

57 19860320333 Lương Trọng Kha Nam 14/01/1992 Bình Thuận 32

58 19860320345 Nguyễn Vũ Hà My Nữ 06/06/1989 Bình Thuận 32

59 19860320354 Tằn Đình Thống Nam 10/04/1984 Bình Thuận 32

60 19860320356 Cao Quốc Thuận Nam 20/09/1985 Bình Thuận 32

61 19860320363 Thanh Trúc Tuyền Nam 17/04/1978 Bình Thuận 32


